
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 352, Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

16/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BIONA VIỆT NAM

0106906669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BIONA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BIONA VIET NAM COMPANY LIMTED
Tên công ty viết tắt: BIONA VIET NAM CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 043215080
Email:

043215081Fax:
Website:
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1.950.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chỉ bao gồm: - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh 
dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ.

1079

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chỉ bao gồm: - Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, 
tấm mỏng bằng gỗ tương tự .

1621

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chỉ bao gồm: Giao nhận hàng hóa; Gửi hàng.

5229

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chỉ bao gồm: Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến

4663(Chính)

5. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

7. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chỉ bao gồm: Bán buôn ô tô.

4511

8. Bán buôn thực phẩm
Chỉ bao gồm: Kinh doanh thực phẩm chức năng.

4632

9. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ bao gồm: Bán lẻ bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.
(Không bao gồm: bán buôn vàng miếng)

4773

10. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

11. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chỉ bao gồm: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô.

4932

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chỉ bao gồm: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

4933

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ bao gồm: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh. 

8299

15. (Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc chỉ được kinh doanh 
những ngành nghề đã đăng ký, khi đủ điều kiện quy định pháp 
luật và cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trừ ngành nghề Nhà 
nước cấm và ngành nghề không áp dụng với loại hình doanh 
nghiệp trên) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGÔ 
QUANG 
DUYỆT

Thôn Lộc Hà, Xã Mai 
Lâm, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.560.000.000 80,00 011827762

2 TRẦN VIỆT 
NGA

P503, nhà K11A, 
Phường Bách Khoa, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

390.000.000 20,00 012067018

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGÔ QUANG DUYỆT Nam

28/10/1976 Kinh Việt Nam

011827762
23/10/2013 Công an Tp Hà Nội 

Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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